
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

62 đường D1, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

08/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÀNH GỖ ĐĂNG KHOA

3703145477

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm gỗ, các linh kiện ngành gỗ

4649(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bản buôn phế liệu; Bán buôn sản phẩm khuôn mẫu, 
chi tiết cơ khí; Bán buôn linh kiện nhựa, sản phẩm nhựa, hạt 
nhựa PVC, PET, PE, HDPE

4669

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

11. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
NGÀNH GỖ ĐĂNG KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANG KHOA WOOD INDUSTRY 
PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM NGÀNH GỖ ĐĂNG KHOA 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907181978                                
      

Email:

Fax:

Website:
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5.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất, gia công các linh kiện ngành gỗ

2599

19. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Sửa chữa thiết bị khác 3319

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm gỗ, các linh kiện ngành gỗ

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036178010515

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 62 đường D1, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 62 đường D1, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN THỊ NGÂN        Nữ
01/01/1978 Kinh Việt Nam

22/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036178010515
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 62 đường D1, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 62 đường D1, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ NGÂN        Nữ

01/01/1978 Kinh Việt Nam

22/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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